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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) luôn là chiến 

lược phát triển của một quốc gia trong xu thế hội nhập quốc tế hiện 
nay. Với vai trò là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, xuất 
khẩu đã mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế nước ta. Bên cạnh đó, 
nhập khẩu phát triển giúp Việt Nam tiếp cận với những công nghệ 
tiên tiến, nguồn nguyên, nhiên liệu và máy móc thiết bị phục vụ cho 
sản xuất công nghiệp... Chính vì vậy, Nhà nước ta không ngừng đưa 
ra những chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp 
XNK phát triển. Số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
XNK không ngừng tăng mạnh về số lượng và quy mô. Đây cũng 
chính là đối tượng khách hàng lớn mà các Ngân hàng thương mại 
(NHTM) hướng đến. Để thu hút khách hàng là các doanh nghiệp 
XNK, các NHTM bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ 
thanh toán quốc tế thì việc phát triển tín dụng XNK luôn được 
xem là vấn đề trọng tâm.  

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 
nói chung và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh 
Quy Nhơn (Vietcombank Quy Nhơn) nói riêng có bề dày kinh 
nghiệm trong hoạt động tín dụng XNK. Tuy nhiên, hiện nay vẫn 
đang mất dần thị phần do sự cạnh tranh gay gắt từ các NHTM khác 
và chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của các 
doanh nghiệp XNK. Nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng XNK 
tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Quy 
Nhơn để đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế còn tồn tại. 
Từ đó, đưa ra những giải pháp nhẳm phát huy những lợi thế sẵn có 
và thực thi những chính sách mới nhằm giữ vững và gia tăng KHDN 
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XNK là vấn đề cần thiết và có ý nghĩa cấp bách. Xuất phát từ những 
vấn đề trên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu “Phát triển tín dụng xuất 
nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi 
nhánh Quy Nhơn”.  

2. Mục tiêu nghiên cứu  
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tín dụng XNK và phát 

triển tín dụng XNK của NHTM. 
- Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng XNK tại Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Quy Nhơn. 
- Đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng XNK tại Ngân 

hàng TPCM Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Quy Nhơn. 
     * Câu hỏi nghiên cứu 

- Nội dung phát triển tín dụng XNK bao gồm những vấn đề 
gì? Các tiêu chí đánh giá kết quả phát triển tín dụng XNK là gì? 

- Hoạt động tín dụng XNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam – chi nhánh Quy Nhơn có những thành công và 
hạn chế nào, vì sao? 

- Để phát triển tín dụng XNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam – chi nhánh Quy Nhơn thì Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Quy Nhơn cần thực hiện những 
giải pháp gì? 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận về hoạt động 

tín dụng XNK của NHTM nói chung và thực tiễn hoạt động tín dụng 
XNK của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh 
Quy Nhơn.  

- Phạm vi nghiên cứu:  
+ Nội dung: Hoạt động tín dụng XNK tại Ngân hàng TMCP 



3 

Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Quy Nhơn. 
+ Thời gian: Nghiên cứu thực trạng tín dụng XNK từ năm 

2011 đến năm 2013. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
Để hoàn thiện luận văn, bên cạnh việc dựa trên nền tảng cơ 

sở lý luận cơ bản của NHTM, luận văn còn sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu khác, như phương pháp phân tích, phương pháp thu thập 
dữ liệu chủ yếu từ sách, tạp chí, văn bản pháp luật…, phương pháp 
thống kê, tổng hợp, phương pháp so sánh thông qua các quy trình 
nghiệp vụ, các quy định cấp tín dụng, các báo cáo hằng quý, hàng 
tháng và đề án tái cơ cấu của chi nhánh; sử dụng phương pháp điều 
tra khảo sát từ các khách hàng đã và đang giao dịch với chi nhánh.  

*. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
Ý nghĩa khoa học: Đề tài đã hệ thống hóa các cơ sở lý luận 

về tín dụng XNK và phát triển tín dụng XNK của NHTM.  
Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài đánh giá được thực trạng hoạt động 

phát triển tín dụng XNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam – chi nhánh Quy Nhơn, phân tích những mặt đạt được và những 
hạn chế còn tồn tại, từ đó đề ra các giải pháp để hoàn thiện và phát 
triển tín dụng XNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – 
chi nhánh Quy Nhơn. 

5. Bố cục đề tài: Nội dung của luận văn gồm 3 chương: 
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng XNK của NHTM. 
Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng XNK tại Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Quy Nhơn. 
Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng XNK tại Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Quy Nhơn. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  
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CHƯƠNG 1  
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG  

XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
1.1 . TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 
Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng thỏa thuận để tổ chức, 

cá nhân sử dụng khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một 
khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết 
khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các 
nghiệp vụ cấp tín dụng khác. 

Hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng có các đặc điểm sau: 
- Tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin.  
- Tín dụng ngân hàng là sự chuyển nhượng một tài sản có 

thời hạn. 
- Tín dụng ngân hàng phải dựa trên nguyên tắc hoàn trả cả 

gốc và lãi.. 
- Tín dụng ngân hàng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao.  
- Tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở hoàn trả vô điều kiện. 
1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng  
- Phân loại theo thời hạn sử dụng vốn vay gồm có: tín dụng 

ngắn hạn, tín dụng trung hạn, tín dụng dài hạn. 
- Phân loại theo mục đích sử dụng vốn vay gồm có: tín dụng 

sản xuất và lưu thông hàng hóa, tín dụng tiêu dùng. 
- Phân loại theo tài sản bảo đảm gồm có: tín dụng có bảo 

đảm và tín dụng không có bảo đảm. 
1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế 
- Thúc đẩy tính hiệu quả của nền kinh tế. Ngân hàng đóng 

vai trò là trung gian tài chính, luân chuyển vốn từ những người có 
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nguồn vốn thặng dư đến những người tiêu thụ hụt.  
- Phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nền kinh tế. 
- Góp phần lưu thông tiền tệ, hàng hóa, điều tiết thị trường, 

kiểm soát giá trị thị trường và thúc đẩy quá trình mở rộng giao lưu 
kinh tế của các nước. 

- Mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước thông 
qua thuế thu nhập và lãi tử ủy thác đầu tư của chính phủ, là kênh 
truyền tải vốn tài trợ của nhà nước đến nông nghiệp, nông thôn, góp 
phần xóa đói giảm nghẻo, ổn định chính trị, xã hội. 
1.2 . TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM 

1.2.1. Khái niệm tín dụng XNK 
Tín dụng XNK là một hình thức sử dụng vốn mang lại lợi 

nhuận cho NHTM, bao gồm các hoạt động cấp tín dụng nhằm đáp ứng 
nhu cầu đặc thù về tài chính và uy tín trong kinh doanh của các doanh 
nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu trong quá trình giao dịch ngoại thương. 

1.2.2. Các hình thức tín dụng xuất nhập khẩu  
 a. Các hình thức tín dụng xuất khẩu: Cho vay thông 

thường; Tín dụng ứng trước cho người xuất khẩu; Cho vay trên cơ sở 
hối phiếu; Chiết khấu bộ chứng từ hàng hóa xuất khẩu; Bao thanh 
toán (factoring); Forfaiting. 

 b. Các hình thức tín dụng nhập khẩu 
§ Cho vay mở và thanh toán theo phương thức tín dụng 

chứng từ  
§ Cho vay thanh toán hàng nhập khẩu theo phương thức 

nhờ thu, chuyển tiền 
§ Tín dụng chấp nhận hối phiếu 
§ Tín dụng ứng trước đối với nhà nhập khẩu 
§  Bảo lãnh 
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1.2.3. Rủi ro trong hoạt động tín dụng xuất nhập khẩu 
a. Đặc thù trong hoạt động XNK 
Hoạt động XNK thường liên quan đến hai nước trở lên, tham 

gia vào một dịch vụ ít nhất là hai thương nhân từ hai nước khác nhau. 
Do vậy, có những điểm khác biệt lớn so với mua bán trong nước, như: 

- Hàng hóa thường phải di chuyển qua biên giới quốc gia. 
- Sự dịch chuyển giữa luồng tiền thanh toán và hàng hóa là 

không đồng nhất. 
- Mỗi nước sử dụng đồng tiền riêng, có chế độ quản lý ngoại 

hối riêng, nảy sinh việc phải mua bán chuyển đổi tiền tệ. 
- Áp dụng các phương thức thanh toán quốc tế khi thực hiện 

thanh toán. 
- Giao dịch tuân thủ theo luật lệ và thông lệ quốc tế, tuy 

nhiên không loại trừ những đặc điểm mang tính quốc gia.  
b. Rủi ro trong hoạt động tín dụng XNK 
§ Rủi ro đối tác 
§ Rủi ro ngoại hối 
§ Rủi ro vận tải 
§ Rủi ro thị trường 
§ Rủi ro về thanh toán 

1.3 . PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM  
1.3.1. Nội dung phát triển tín dụng XNK  
Phát triển tín dụng XNK là một quá trình bao gồm các nội 

dung sau: 
- Tăng trưởng quy mô tín dụng XNK với mục tiêu chính là 

tăng trưởng dư nợ tín dụng XNK. 
- Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động tín dụng XNK thông 

qua tăng trưởng thu nhập từ lãi và thu nhập từ phí liên quan đến hoạt 
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động XNK. 
- Tăng trưởng về thị phần tín dụng XNK trên thị trường mục tiêu. 
- Hoàn thiện cơ cấu tín dụng XNK. 
- Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ tín dụng XNK. 
- Tăng cường và hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín 

dụng XNK phù hợp với bối cảnh thị trường và chiến lược kinh doanh 
trong từng thời kỳ. 

Để đạt được các mục tiêu của phát triển tín dụng XNK, các 
phương thức cơ bản mà ngân hàng có thể sử dụng bao gồm: 

-  Tăng trưởng dư nợ tín dụng XNK bằng các biện pháp gia 
tăng thị phần tín dụng XNK thông qua các công cụ chính sách 
Marketing như:Chính sách sản phẩm; Chính sách lãi suất và phí; 
Chính sách phân phối; Chính sách xúc tiến Marketing; Các chính 
sách về: con người; bằng chứng vật chất; tiến trình.   

-  Áp dụng các biện pháp điều chỉnh tỷ trọng của từng loại 
hình, sản phẩm tín dụng XNK nhằm mục tiêu đổi mới cơ cấu tín 
dụng XNK, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thị trường và phù 
hợp với các mục tiêu về sinh lời và kiểm soát rủi ro trong hoạt động 
tín dụng XNK. 

-  Thực hiện các công cụ và các biện pháp quản trị rủi ro tín 
dụng trong hoạt động tín dụng XNK.   

1.3.2. Ý nghĩa của việc phát triển tín dụng XNK đối với 
NHTM 

Tín dụng XNK của NHTM là hình thức cấp tín dụng thương 
mại, kỳ hạn gắn liền với thời gian thực hiện thương vụ, đối tượng 
cấp tín dụng là những doanh nghiệp XNK trực tiếp hoặc ủy thác.   

- Thời gian cấp tín dụng thường là ngắn hạn do gắn liền với 
thời gian thực hiện thương vụ. 
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- Tín dụng XNK đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích.  
- Tín dụng XNK nâng cao tính an toán cho Ngân hàng. 
Ngoài ra, phát triển tín dụng XNK còn mang lại hiệu quả cho 

NHTM thông qua lãi suất.  
1.3.3. Các tiêu chí đánh giá kết quả phát triển tín dụng XNK 
a. Mức độ tăng trưởng về quy mô tín dụng XNK 
+ Tăng trưởng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tín 

dụng XNK 
+ Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng XNK 
+ Tăng trưởng dư nợ tín dụng XNK bình quân  
b. Mức độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động tín dụng XNK 
Thu nhập từ hoạt động tín dụng XNK là tổng số lãi vay trong 

việc cấp tín dụng XNK và phí mà doanh nghiệp XNK phải trả cho 
ngân hàng liên quan đến dịch vụ thanh toán quốc tế, bảo lãnh, bao 
thanh toán. Chỉ tiêu này phản ánh tình hình hoạt động phát triển tín 
dụng XNK và chính sách phí mà ngân hàng áp dụng cho các công ty 
tín dụng XNK, được đánh giá qua hai chỉ tiêu là mức tăng thu nhập 
tuyệt đối và tốc độ tăng thu nhập. 

c. Mức độ tăng trưởng về thị phần tín dụng XNK 
Thị phần tín dụng XNK là phần dư nợ tín dụng XNK mà 

ngân hàng đã chiếm lĩnh được trên địa bàn. Thị phần càng lớn thể 
hiện sản phẩm tín dụng XNK của ngân hàng càng được nhiều doanh 
nghiệp trên địa bàn lựa chọn.  

d. Cơ cấu tín dụng XNK 
Cơ cấu tín dụng XNK được đánh giá dựa trên các tiêu chí 

phân loại về loại hình cấp tín dụng, về mặt hàng cấp tín dụng và theo 
hình thức cấp tín dụng. Từ đó đánh giá được cơ cấu tín dụng XNK 
của ngân hàng có đang phát triển theo xu hướng của thị trường, của 
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địa bàn hay không để từ đó ngân hàng điều chỉnh cho phù hợp. 
e. Chất lượng cung ứng dịch vụ tín dụng XNK 
Chất lượng cung ứng tín dụng XNK được đánh giá thông 

qua sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tín dụng XNK.  
f. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong tín dụng XNK 
Hoạt động tín dụng XNK của ngân hàng chứa đựng nhiều rủi 

ro như: rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất,... 
 Các chỉ tiêu đánh giá mức độ kiểm soát rủi ro tín dụng bao gồm: 

 - Mức giảm tỷ lệ nợ từ nhóm 2 – nhóm 5. 
 - Biến động cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ. 
 - Mức giảm tỷ lệ nợ xấu. 
 - Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. 
 - Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng.  
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển tín 

dụng XNK 
a. Các nhân tố bên ngoài 
- Chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước. 
- Môi trường kinh tế, chính trị, xã hội và pháp lý trong và 

ngoài nước.  
- Các nhân tố từ phía khách hàng XNK  
b. Các nhân tố bên trong  
- Chính sách tín dụng là đường lối, chủ trương của ngân hàng. 

 - Quy trình tín dụng. 
- Tình hình huy động vốn ảnh hưởng tới tín dụng XNK.  
- Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 
- Trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên tín dụng XNK 
- Trang thiết bị phục vụ hoạt động tín dụng XNK 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG 

XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠN 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN  

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 
2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ  
a. Cơ cấu tổ chức 
b. Chức năng, nhiệm vụ của Vietcombank Quy Nhơn 
c. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban  
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh  
a. Hoạt động huy động vốn 
Huy động vốn từ cá nhân và huy động bằng VNĐ luôn 

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn huy động vốn và đạt mức tăng 
trưởng ổn định. 

b. Hoạt động tín dụng 
Bảng 2.2: Tình hình dư nợ tín dụng của Vietcombank Quy Nhơn  

Đơn vị: tỷ VN Đ, triệu USD 

Chỉ tiêu 
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 
Số 
liệu 

Tăng 
% 

Số 
liệu 

Tăng 
% 

Số 
liệu 

Tăng 
% 

Tổng dư nợ tín dụng 2.956 24,4 3.394 14,8 3.554 4,7 
Trong đó 
- Dư nợ ngắn hạn 2.499 36,9 2.984 19,4 3.226 8,1 
- Dư nợ trung dài hạn 457 -17,1 410 -10,4 328 -20,0 
Phân theo loại tiền 
- Dư nợ VNĐ 2.363 12,1 2.656 12,4 2.746 3,4 
- Dư nợ Ngoại tệ 28,48 101,3 35,42 24,4 38,42 8,5 
Phân theo đối tượng 
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- Dư nợ KHDN 2.142 21,4 2.129 -0,6 2.157 1,2 
- Trong đó dư nợ SME (NĐ 56) 909 -2,6 870 -4,3 918 5,5 
- Dư nợ Thể nhân 814 33,2 1.265 55,4 1.397 10,4 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của Vietcombank Quy Nhơn 
2011-2013) 

Huy động vốn tăng trưởng đều qua các năm đã tạo điều kiện 
thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.  

c. Hoạt động dịch vụ 
Hoạt động dịch vụ bán lẻ của Vietcombank Quy Nhơn ngày 

càng tăng trưởng về số lượng cũng như chất lượng. Chi nhánh luôn 
nỗ lực hết mình đẩy mạnh hoạt động bán lẻ. Nhờ đó, cơ sở khách 
hàng vẫn duy trì phát triển mạnh với số lượng khách hàng cá nhân 
năm 2011 đạt 5.619 khách hàng, tăng 21,94% so với 2010. 

d. Kết quả hoạt động kinh doanh 
Bảng 2.5: Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm 

Đơn vị tính: tỷ VNĐ 
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

1.Thu nhập lãi  636,00 544,00 438,41 
2.Chi phí lãi 469,00 446,00 374,55 
3.Thu nhập lãi thuần (1-2) 167,00 98,00 63,86 
4.Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 4,30 4,90 6,75 
5.Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 149,30 108,70 115,41 
5.a. Thu nợ đã xử lý DPRR 4,10 0,78 18,79 
6.Thu nhập từ HĐKD + thu nợ  đã 
XLDPRR 17,90 10,60 44,80 
7.Chi phí quản lý 34,20 40,20 42,77 
8. Lợi nhuận trước dự phòng 115,10 68,50 72,64 
9.Trích lập DPRR 34,39 41,50 102,07 
10.Lợi nhuận trước thuế 80,71 27,00 -29,43 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 
Vietcombank Quy Nhơn các năm 2011-2013) 
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2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT NHẬP 
KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT 
NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 

2.2.1. Bối cảnh hoạt động tín dụng XNK của 
Vietcombank Quy Nhơn trong thời gian qua  

Vietcombank Quy Nhơn là ngân hàng lâu đời, có truyền 
thống về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, trước sự cạnh 
tranh gay gắt của các NHTM mới nên huy động vốn và tín dụng vẫn 
đứng vị trí thứ 4 trên địa bàn, với huy động vốn chiếm 7,47% và dư 
nợ tín dụng chiếm 10,29% thị phần.     

2.2.2. Quy định cấp tín dụng XNK và đặc điểm các sản 
phẩm tín dụng XNK tại Vietcombank Quy Nhơn 

Công tác cấp tín dụng XNK của Vietcombank Quy Nhơn 
tuân thủ chặt chẽ theo các quy định pháp luật của Chính phủ, NHNN 
và sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.  

CBKH căn cứ vào quy định tín dụng hiện hành để xem xét 
các thông tin liên quan đến nhu cầu tín dụng. Từ đó, CBKH lập hồ sơ 
trình cấp có thẩm quyền để phê duyệt tín dụng. 

Các sản phẩm tín dụng XNK do Vietcombank Quy Nhơn 
cung cấp có những đặc điểm như sau: 

a. Đối với tín dụng xuất khẩu tại Vietcombank Quy Nhơn 
- Cho vay tài trợ vốn lưu động 
- Chiết khấu hối phiếu kèm chứng từ xuất khẩu theo phương 

thức tín dụng chứng từ (L/C) 
- Chiết khấu bộ chứng từ hàng hóa xuất khẩu 
- Ứng trước bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức nhờ 

thu chứng từ 
- Bao thanh toán (factoring) xuất khẩu 
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- Bảo lãnh cho nhà xuất khẩu 
b. Đối với tín dụng nhập khẩu tại Vietcombank Quy Nhơn 
- Cho vay để mở L/C và thanh toán bộ chứng từ theo L/C 
- Tài trợ hoàn trả L/C hàng nhập 
- Cho vay thanh toán hàng nhập khẩu theo phương thức nhờ 

thu, chuyển tiền 
- Tín dụng chấp nhận hối phiếu 
- Bảo lãnh cho nhà nhập khẩu 
2.2.3. Các biện pháp Vietcombank Quy Nhơn đã triển 

khai nhằm phát triển tín dụng XNK 
 a. Về chính sách tín dụng XNK: Đối tượng cấp tín dụng 
XNK; Nguyên tắc cấp tín dụng XNK; Điều kiện cấp tín dụng XNK; 
Mức cấp tín dụng XNK; Thời hạn cấp tín dụng XNK; Lãi suất áp 
dụng; Bảo đảm khoản cấp tín dụng. 

b. Về chính sách sản phẩm 
 - Thường xuyên triển khai các chương trình/sản phẩm tín 
dụng XNK ngắn, trung, dài hạn và lãi suất ưu đãi hiệu quả, theo 
đúng đối tượng. 
 - Thường xuyên rà soát, đánh giá thị phần để áp dụng chính 
sách khách hàng linh hoạt, cạnh tranh theo từng nhóm đối tượng 
nông, lâm, thủy sản. 
 - Ưu tiên tăng trưởng tín dụng vào ngành, đối tượng ưu tiên 
theo chủ trương của Chính phủ trên cơ sở phù hợp với thế mạnh 
XNK của địa bàn. 
 c. Về chính sách giá 
 - Năm 2013 chi nhánh đã thực hiện giảm lãi suất đối với các 
khoản vay VNĐ có lãi suất cao hơn 13%/năm về mức 13%/năm, đạt 
tổng dư nợ XNK được điều chỉnh là 313 tỷ đồng.  
 - Thực hiện các chương trình tín dụng lớn theo chủ trương 
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của Chính phủ và các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất, đối tượng 
ưu tiên là các doanh nghiệp XNK. 
 - Áp dụng các mức lãi suất ưu đãi trong chiết khấu đối với 
các KHDN XNK có xếp hạng tín dụng từ A+ trở lên. 
 - Phí dịch vụ về thanh toán quốc tế, bảo lãnh, bao thanh 
toán…còn khá cao, chưa linh hoạt điều chỉnh giảm đối với các khách 
hàng lớn. 
 d. Chính sách phân phối 
 Chưa có chương trình riêng biệt cho sản phẩm tín dụng 
XNK, chưa đầu tư đúng mức về nguồn lực, con người để phát triển 
tín dụng XNK. 

e. Về chính sách xúc tiến Marketing 
 - Phân công cán bộ tín dụng phụ trách theo ngành hàng XNK. 
 - Chú trọng công tác tư vấn, hỗ trợ khách hàng.  
 f. Về chính sách quản lý rủi ro 
 - Chú trọng công tác kiểm tra và kiểm soát nội bộ nhằm đảm 
bảo việc thực hiện cấp tín dụng XNK theo đúng quy trình nghiệp vụ. 
 - Thường xuyên cập nhật các thông tin về các doanh nghiệp 
nước ngoài có hành vi lừa đảo, …để cán bộ chi nhánh chủ động 
trong việc hướng dẫn và tư vấn khách hàng. 

2.2.4. Kết quả phát triển tín dụng XNK tại Vietcombank 
Quy Nhơn 

a. Mức tăng trưởng về quy mô tín dụng tài trợ XNK 
   Số lượng các KHDN sử dụng dịch vụ tín dụng XNK tăng 

nhẹ qua từng năm. Tỷ trọng đạt mức xấp xỉ khoảng 30% trong số 
tổng KHDN của chi nhánh. 

b. Mức tăng trưởng thu nhập từ hoạt động tín dụng XNK 
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Bảng 2.10: Thu nhập từ tín dụng XNK 
Đơn vị tính: tỷ VNĐ 

Chỉ tiêu 
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 

Số liệu Tăng % Số liệu Tăng % Số liệu Tăng % 
Thu nhập lãi thuần 
từ tín dụng XNK 

73,21  20,5 50,0 -31,7 53,1 6,2 

Phí thu từ dịch vụ tín 
dụng XNK 

4,49 3,9 5,14 14,5 5,06 -1,6 

Tổng thu nhập từ tín 
dụng XNK 

77,77 21,3 55,14 -29,1 58,16 0,1 

(Nguồn: Báo cáo hoạt động tín dụng của Vietcombank Quy Nhơn 
2011-2013) 

 c. Tăng trưởng về thị phần tín dụng XNK 

 
Hình 2.6: Thị phần dư nợ tín dụng XNK của các NHTM trên địa bàn 

Thị phần dư nợ tín dụng XNK của Vietcombank Quy Nhơn 
đứng thứ 3 trên địa bàn tỉnh, sau BIDV Phú Tài, BIDV Bình Định và 
Agribank Bình Định.  

d. Cơ cấu tín dụng XNK  
v Phân theo lĩnh vực (xuất khẩu/nhập khẩu) 
v Theo mặt hàng cấp tín dụng 
v Theo hình thức cấp tín dụng  
e. Kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong tín dụng XNK  
Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong tín dụng XNK của 
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Vietcombank Quy Nhơn trong giai đoạn 2010-2011 là rất tốt, không 
có phát sinh nợ xấu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nền kinh tế khó 
khăn đã dẫn đến chất lượng tín dụng XNK bị giảm sút vào năm 2013.  

g. Chất lượng cung ứng dịch vụ tín dụng XNK 
+ Yếu tố chất lượng phục vụ: Đây là yếu tố ảnh hưởng mạnh 

đến xu hướng lựa chọn dịch vụ tín dụng XNK của khách hàng.  
+ Yếu tố chất lượng sản phẩm: Yếu tố này ảnh hưởng khá 

lớn đến xu hướng sử dụng dịch vụ tín dụng XNK.  
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT 
NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG 
VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 

2.3.1. Những mặt đạt được 
  - Xây dựng được nền tảng vững chắc cho dịch vụ tín dụng XNK. 
 - Sản phẩm tín dụng XNK đa dạng và các sản phẩm mới có 
những đặc điểm khác biệt so với NHTM khác.  
 -  Quy mô tín dụng XNK ngày càng tăng trưởng về dư nợ. 
 - Cơ cấu tín dụng XNK ngày càng chuyển dịch theo hướng 
tích cực. 
 - Thu nhập từ hoạt động tín dụng XNK ngày càng chiếm tỷ 
trọng lớn trong tổng thu nhập của chi nhánh.  
 - Chất lượng cung ứng dịch vụ tín dụng XNK ngày càng 
được khách hàng đánh giá cao. 

2.3.2. Những mặt hạn chế 
 - Về thời gian xét duyệt cấp tín dụng từ lúc doanh nghiệp 
XNK gửi yêu cầu đến lúc giải ngân vẫn còn kéo dài.  

- Về quy trình nghiệp vụ, chưa có quy trình cụ thể cho việc 
chiết khấu chứng từ hàng xuất. 
 - Về sản phẩm hỗ trợ trong tài trợ thương mại, chưa phát 
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triển được các sản phẩm mới theo xu hướng của thế giới.  
 - Chưa thể hiện sự nhiệt tình cao, chưa chú trọng trong chăm 
sóc khách hàng và phát triển khách hàng mới nên gặp nhiều khó khăn 
trong việc gia tăng thị phần tín dụng XNK.  
 - Chỉ tập trung phát triển hình thức cho vay tài trợ vốn lưu 
động, các hình thức khác còn chiếm tỷ trọng rất thấp.  
 - Các sản phẩm phái sinh trong kinh doanh ngoại tệ chưa 
phát triển mạnh.  
 - Về công tác kiểm soát tín dụng XNK, còn nhiều hạn chế, 
mang tính chủ quan, chưa sâu sát với khách hàng. 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế  
a. Nguyên nhân bên ngoài 

 - Tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều bất ổn. 
 - Các quy định và chủ trương của chính phủ trong chính sách 
điều hành XNK gây nhiều khó khăn. 
 - Cơ chế lãi suất còn áp đặt, các chính sách và quy định tín 
dụng của Nhà nước chưa đồng bộ, gây khó khăn cho ngân hàng. 
 - Hạn chế của các doanh nghiệp XNK trong việc đáp ứng các 
điều kiện vay vốn. 

- Môi trường cạnh tranh của các TCTD trên địa bàn tỉnh khá 
gay gắt, cả về huy động vốn lẫn cho vay. 

b. Nguyên nhân bên trong 
 - Quy trình tín dụng chưa phân chia rõ ràng trách nhiệm của 
từng phòng ban. 
 - Quy trình mẫu biểu được thực hiện theo form chuẩn, khi cần 
có sự thay đổi để phù hợp với nhu cầu thực tế phát sinh của doanh 
nghiệp thì chi nhánh phải trình bộ phận pháp chế hoặc các phòng ban 
có thẩm quyền trên HSC. Trong nhiều trường hợp gây sự chậm trễ 
trong giao dịch ngoại thương của khách hàng.  
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 - Chính sách đảm bảo tín dụng vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu 
linh hoạt so với các NHTM khác. 

- Chính sách phí chưa linh hoạt, khá cao so với các ngân 
hàng khác.  

- Các gói ưu đãi về lãi suất trong các chương trình do HSC 
ban hành thường yêu cầu các điều kiện cao, phần lớn khách hàng 
không đáp ứng được. 

- Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa được thực hiện 
thường xuyên.    

- Tư duy thụ động trong việc tìm kiếm và khai thác khách 
hàng mới.  
 - Chưa chú trọng trong việc đào tạo và nâng cao trình độ cho 
nhân viên.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

CHƯƠNG 3 
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU 
TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM –  

CHI NHÁNH QUY NHƠN 
3.1. CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP  

3.1.1. Chiến lược phát triển XNK của Việt Nam đến năm 2030 
và định hướng phát triển XNK của tỉnh Bình Định đến năm 2020 

a. Chiến lược phát triển XNK của Việt Nam đến năm 2030 
Mục tiêu tổng quát của chiến lược là phát triển tổng kim 

ngạch xuất khẩu hàng hóa đến năm 2020 tăng gấp trên 3 lần năm 
2010, bình quân đầu người đạt trên 2.000 USD, cán cân thương mại 
được cân bằng. 

b. Định hướng phát triển XNK của tỉnh Bình Định đến 
năm 2020 
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 - Phát triển xuất khẩu với tốc độ cao và bền vững. 
 - Tiếp tục phát triển, tập trung đầu tư vào các khu công 
nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp Nhơn Hội. 
 - Phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế về nguồn 
nguyên liệu. 
 - Phát triển nhập khẩu các nguồn nguyên liệu mà trong nước 
chưa đáp ứng được, nhập khẩu máy móc thiết bị và công nghệ cao. 

3.1.2. Định hướng phát triển tín dụng XNK của 
Vietcombank và Vietcombank Quy Nhơn 

a. Bối cảnh của mục tiêu phát triển tín dụng XNK  
 - Chi nhánh đang mất dần thị phần thanh toán XNK, mà 
nguyên nhân lớn là do dịch vụ tín dụng XNK chưa đáp ứng được yêu 
cầu của khách hàng.  

- Chi nhánh phải thực hiện mục tiêu tập trung tăng trưởng tín 
dụng vào ngành/đối tượng ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, 
NHNN và chỉ đạo của Vietcombank. 
 - Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên 
phát triển các ngành công nghiệp xây dựng, tăng trưởng kim ngạch 
XNK đạt 2,8 tỷ USD năm 2015 và 6 tỷ USD năm 2020. 
 - Hiện tại, một số doanh nghiệp XNK đã chuyển một phần dư nợ 
sang các NHTM khác để hưởng mức ưu đãi ban đầu về phí, về lãi vay… 

b. Định hướng phát triển tín dụng XNK của Vietcombank 
 - Trước thực trạng Vietcombank đang dần mất thị phần về 
tín dụng nói chung và tín dụng XNK nói riêng, Vietcombank thực 
hiện phương châm “Đổi mới – Tăng trưởng - Chất lượng” theo quan 
điểm chỉ đạo điều hành là “Nhạy bén - Quyết liệt - Kết nối”. 
 - Đưa ra các chương trình tín dụng lớn cho các doanh nghiệp 
xuất khẩu có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả với lãi suất thấp, 
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cụ thể là 6,5%/năm đối với đồng VND và 2,5%/năm so với đồng USD. 
 - Tăng cường công tác phát triển tín dụng XNK bằng nhiều 
biện pháp dựa trên phương châm an toàn, hiệu quả. Hạn chế tối đa 
rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp. 
 - Thống nhất mục tiêu giữ vững và tăng trưởng thị phần kim 
ngạch XNK tại tất cả các cấp lãnh đạo từ HSC đến chi nhánh.   

c. Định hướng phát triển tín dụng XNK của Vietcombank 
Quy Nhơn 
 - Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản 
về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. 
 - Tiếp tục bám sát các doanh nghiệp có nợ quá hạn, phối hợp 
với các doanh nghiệp đó để cùng xử lý, thu hồi nợ.  
 - Ưu tiên tăng trưởng đối với các khách hàng vừa và nhỏ, 
tăng cường tài sản thế chấp, cầm cố để bảo đảm an toàn tín dụng. 
 - Nâng tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp FDI trong cơ cấu 
tín dụng XNK, thu nhập của chi nhánh tương xứng với tỷ trọng đóng 
góp của nhóm khách hàng này đối với nền kinh tế. 
 - Giữ vững thị phần đang có và tập trung phát triển các khách 
hàng mới, nhằm tăng thị phần tín dụng XNK đứng thứ 2 trên địa bàn tỉnh.  
3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XNK TẠI NGÂN 
HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH 
QUY NHƠN  

3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện quy trình cấp tín dụng XNK  
 - Xây dựng quy trình nghiệp vụ chiết khấu hối phiếu và/hoặc bộ 
chứng từ xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ và nhờ thu 
chứng từ.  

- Xem xét giải quyết cấp tín dụng tín chấp cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực XNK. 
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3.2.2. Phát triển các sản phẩm tín dụng XNK mới và cấu 
trúc lại sản phẩm bao thanh toán 
 - Phát triển hình thức cấp tín dụng mới: ứng trước hóa đơn, 
cấp tín dụng căn cứ vào hàng lưu kho. 

- Cấu trúc lại sản phẩm bao thanh toán, cụ thể là thay đổi lựa 
chọn chức năng của sản phẩm, bỏ các dịch vụ khách hàng không có nhu 
cầu là theo dõi khoản phải thu và thu nợ.  

3.2.3. Hoàn thiện chính sách giá  
- Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình ưu đãi lãi suất cho vay 

phục vụ phát triển tín dụng XNK. Cơ chế lãi suất cần áp dụng linh 
hoạt hơn, ngoài việc căn cứ xếp hạng tín dụng nội bộ cần căn cứ vào 
giá trị tài sản bảo đảm, thời gian quan hệ tín dụng và sử dụng nhiều 
hay ít sản phẩm của ngân hàng. 

- Đối với sản phẩm bao thanh toán cần thay đổi chính sách giá 
như bỏ phí quản lý, hiện tại đang tính phí quản lý là 0,1-0,2% doanh số 
để phù hợp với việc cấu trúc lại sản phẩm bao thanh toán.  

3.2.4. Phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ liến quan đến 
hoạt động tín dụng XNK 
 - Phát triển dịch vụ XNK trọn gói nhằm đẩy mạnh tín dụng XNK.  
 - Phát triển các sản phẩm hỗ trợ có tính cạnh tranh cao như: 
dịch vụ bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, kinh doanh ngoại tệ sát với giá 
thị trường, hoạt động thanh toán quốc tế chuyên nghiệp. 

3.2.5. Củng cố và hoàn thiện hệ thống thu thập, quản lý 
và phân tích thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng XNK 
 - Xây dựng hệ thống thu thập thông tin từ các nguồn dữ liệu 
uy tín trong và ngoài nước.  

 - Việc quản lý và phân tích thông tin liên quan đến khách 
hàng và đối tác khách hàng phải được thực hiện thường xuyên, chính 
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xác và nhanh chóng.   
3.2.6. Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng và quảng 

bá sản phẩm 
 - Phát triển bộ phận chuyên bán hàng các sản phẩm tín dụng 
XNK. Từ đó đưa ra các tư vấn kịp thời và phát hiện các rủi ro trong 
quá trình cấp tín dụng.  
 - Thành lập bộ phận marketing chuyên trách thực hiện công 
việc tiếp thị một cách chuyên nghiệp mang tính chiến lược. 

- Chủ động tìm kiếm, tham gia các cuộc hội thảo, gặp gỡ 
doanh nghiệp.  

- Có định hướng khách hàng mục tiêu để quảng cáo, tiếp thị 
tập trung. 
 - Tổ chức nhiều cuộc tọa đàm giữa Vietcombank Quy Nhơn 
và các doanh nghiệp XNK để nắm bắt và xử lý những khó khăn, 
vướng mắc.  
 - Tích cực hợp tác chặt chẽ hơn với các tổ chức hiệp hội như 
Hiệp hội Lâm sản tỉnh, Hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Định.  
 - Xây dựng các mối quan hệ tốt với các Sở, Ban ngành trong 
tỉnh nhằm tiếp cận nhanh nhất các khách hàng mới, dự án mới.  
 - Tăng cường quảng bá những lợi thế của Vietcombank Quy 
Nhơn. Xây dựng chiến lược hoạt động nhằm phát huy những mặt 
mạnh và hạn chế những điểm yếu nhằm khẳng định vị thế trên địa bàn. 

3.2.7. Hoàn thiện năng lực kiểm soát rủi ro  
 - Nâng cao chất lượng phân tích và đánh giá tín dụng.  
 - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ.  
 - Đối với khoản nợ có khả năng thu hồi, thực hiện cơ cấu lại 
nợ, miễn giảm lãi vay, tiếp tục hỗ trợ vốn để khách hàng củng cố 
chấn chỉnh hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, quản trị, tăng 
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cường ứng dụng công nghệ. 
 - Chuẩn hóa về dữ liệu thông tin khách hàng, thông tin tài 
sản đảm bảo, chấm điểm và xếp hạng khách hàng, phòng ngừa rủi ro 
tín dụng.  
 - Nâng cao năng lực quản trị rủi ro và kiểm soát dòng tiền 
của doanh nghiệp. 
 - Thành lập bộ phận pháp chế tại chi nhánh để có những 
hướng dẫn kịp thời cho cán bộ tín dụng và cán bộ nghiệp vụ.  

3.2.8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
 - Thường xuyên tạo điều kiện cho nhân viên đi đào tạo các 
khóa học chuyên sâu về các lĩnh vực XNK, thẩm định giá, quản trị rủi 
ro… Chú trọng đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ cán bộ 
nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, linh hoạt, 
sáng tạo trong quan hệ với khách hàng. 
 - Tổ chức các khóa học tại chi nhánh về kỹ năng bán hàng, 
kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng… 
 - Có chính sách tuyển dụng rõ ràng, minh bạch.  
 - Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá chi tiết hơn.  
 - Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao cho toàn thể cán bộ nhân viên ở từng bộ phận, 
từng phòng ban. Đưa ra các mức thưởng phù hợp với từng chỉ tiêu như 
tìm kiếm khách hàng là doanh nghiệp XNK mới, chỉ tiêu dư nợ tín 
dụng XNK tăng…nhằm kích thích, nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả công tác, tạo động lực thúc đẩy tín dụng XNK phát triển. 

3.2.9. Giải pháp hổ trợ 
 - Tăng cường nguồn vốn huy động bằng cách nghiên cứu áp 
dụng các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn linh hoạt, mở rộng hoạt 
động và nâng cao chất lượng thẻ, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ 
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gửi tiền, phát triển dịch vụ thanh toán với khách hàng.  
 - Sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.  
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  

3.3.1. Đối với chính phủ 
3.3.2. Đối với UBND tỉnh Bình Định 
3.3.3. Đối với NHNN 
3.3.4. Đối với Vietcombank 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
KẾT LUẬN 

Công tác phát triển hoạt động tín dụng XNK tại 
Vietcombank Quy Nhơn trong thời gian qua chưa thực sự được quan 
tâm, chưa phát huy được thế mạnh và tiềm năng sẵn có. Trong giai 
đoạn hiện nay, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt 
đã và đang ảnh hưởng phần nào đến thị phần tín dụng XNK của 
Vietcombank Quy Nhơn.  
 Thông qua nội dung nghiên cứu của đề tài này, các nội dung 
từ chương 1 đến chương 3 đã khái quát cơ sở lý luận, đánh giá thực 
trạng phát triển tín dụng XNK, từ đó đưa ra những mặt đạt được 
cũng như những mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và mạnh dạn đề 
ra một số giải pháp mang tính khả thi, hiệu quả cho việc phát triển tín 
dụng XNK tại Vietcombank Quy Nhơn. 
 Tác giả đã nổ lực rất nhiều trong quá trình nghiên cứu nhằm 
đưa ra được những vấn đề còn tồn tại và sự tất yếu phải tập trung 
phát triển tín dụng XNK để Vietcombank Quy Nhơn không bị mất 
dần thị phần, mất dần khách hàng và mất dần thu nhập. Tuy nhiên, 
do hạn chế nhiều mặt nên đề tài không thể tránh khỏi một số thiếu 
sót nhất định. Rất mong sự góp ý của thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp 
để đề tài được hoàn thiện hơn. 


